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Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
LỜI NÓI ĐẦU

    Trang phục là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người , trang phục giúp con người hòa hợp với môi trường tự nhiên , trang phục tô điểm cho người mặc , làm đẹp thêm cuộc sống . Vì thế ngành công nghiệp Thời trang – ngành sản xuất ra các sản phẩm may mặc làm đẹp cho con người đang ngày càng phát triển .

   Ở Việt Nam , ngành công nghiệp may – thiết kế thời trang đang thu hút ngày càng nhiều lao động . Nhu cầu học nghề may thiết kế thời trang để tham gí ngành may công nghiệp thời trang đang cuốn hút rất nhiều bạn trẻ .

   Giáo trình “ Cơ sở thiết kế trang phục ” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập , nghên cứu và giảng dạy . Nội dung của cuốn sách có tính thống nhất cao , trình bày ngắn gọn , cô đọng , dễ sử dụng . Từ phương pháp thiết kế sản phẩm thông dụng trong đời sống và từ đó làm cơ sở để có thể phát triển mở rộng đến thiết kế sản phẩm thời trang phù hợp với mọi đối tượng sử dụng .

    Mặc dù rất cố gắng trong quá trình biên soạn , nhưng tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót nhất định , rất mong được sự góp ý của các đồng nghiệp để tái bản Tài liệu lần sau được hoàn chỉnh hơn phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà trường 

        Xin chân thành cảm ơn !
                                                                              Hà Nội. Ngày     Tháng      Năm

                                                                                    Người Biên Soạn

                                                                                Chủ biên: Nguyễn Thị Khiết
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Giới thiệu:

· Cơ sở thiết kế trang phục nhằm giới thiệu về trang phục và chức năng của quần áo, giúp người học biết được kích thước và xác định được vị trí các số đo để thiết kế quần áo.
Mục tiêu

· Trình bày khái niệm về trang phục, chức năng và yêu cầu của quần áo

· Nêu được đặc trưng kích thước, hình dáng kết cấu của quần áo

· Xác định đươc đúng vị trí đo và phương pháp lấy các số đo để thiết kế quần, áo

· Trình bày phương pháp thiết kế hình trải bề mặt cơ thể, trên cô sổ các số đo

Nội dung:

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẦN ÁO 
1.1. Khái niệm và chức năng của quần áo:

·  Khái niệm về quần áo
         Trang phục nói chung, quần áo nói riêng là một trong những vật dụng cần thiết trước tiên trong cuộc sống của con người và được sử dụng riêng đối với mỗi người.

Trang phục bao gồm: quần, váy, áo, mũ, găng tay, tất…Trong đó phần chính của quần áo bao gồm:( quần, váy, áo và các sản phẩm phối hợp). Quần áo được thể hiện là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm nhằm che phủ và bảo vệ cơ thể con người.

Quần áo hiện đại có thể được may từ nhiều vật liệu khác nhau: vải dệt thoi, vải dệt kim, vải dệt không dệt, da lông tự nhiên và nhân tạo, …

Quần áo là kết quả của quá trình phát triển của xã hội loài người. Quá trình phát triển của quần áo chịu ảnh hưởng của sự phát triển xã hội, quá trình lao động, Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, …Nó thể hiện một phần quan trọng các yếu tố vật chất và tinh thần của một nền văn hóa.

· Chức năng của quần áo

 - Trong tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển của xã hội loài ngưởi, quần áo đều thể hiện hai chức năng cơ bản, đó là: chức năng sử dụng và chức năng thông tin – thẩm mỹ.

Chức năng sử dụng:

· Chức năng bảo vệ: Quần áo che chở và bảo vệ cơ thể con người tránh khỏi những tác động có hại của môi trường: tác động của yếu tố khí hậu (mưa, gió, bức xạ nhiệt, ánh sáng…), tác động cơ học của môi trường (bụi, xung chấn,…)

· Chức năng sinh lí học: Quần áo tạo điều kiện thuận tiện và tiện nghi cho cơ thể con người trong sinh hoạt và lao động; không làm cản trở các hoạt động của cơ thể, tạo điều kiện tốt cho quá trình tao đổi chất trên bề mặt da của cơ thể.

Chức năng thông tin – thẩm mỹ

· Chức năng thông tin xã hội: Trong lịch sử phát triển, quần áo luôn là một trong những yếu tố chính thể hiện mối quan hệ của con người với tự nhiên và xã hội xung quanh. Quần áo trở thành một bộ phận không thể tách rời của văn hóa loài người. Quần áo thể hiện trình độ văn hóa không chỉ của người mặc mà còn của cả dân tộc, xã hội thời kỳ đó.

· Chức năng thông tin cá nhân: Qua quần áo người ta có thể biết một cách tương đối một số thông tin cơ bản về người mặc như: sở thích, tính cách, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, vị trí xã hội…

· Chức năng thẩm mỹ: Quần áo góp phần nâng cao vẻ đẹp bên ngoài của con người nhờ sự lựa chọn phù hợp màu sắc, hình dáng, cấu trúc và các chi tiết trang trí trên quần áo với cơ thể người mặc.

· Với mọi chủng loại quần áo đều thể hiện đầy đủ cả hai nhóm chức năng cơ bản trên, tuy nhiên mức độ quan trọng của mỗi nhóm chức năng có thể là khác nhau.
Các chỉ tiêu chất lượng và các yêu cầu đối với quần áo
  Chỉ tiêu chất lượng

Bao gồm các chỉ tiêu chính:

· Chỉ tiêu về ngoại quan - thẩm mỹ

· Chỉ tiêu về công thái trang phục

· Chỉ tiêu về kỹ thuật

Các yêu cầu đối với quần áo

Cùng với sự phát triển của quần áo, các yêu cầu của chúng ngày càng được bổ sung và nâng cao. Các yêu cầu của quần áo là cơ sở xác định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm may.

Đối với quần áo hiện nay tồn tại hai nhóm yêu cầu sau:

· Nhóm yêu cầu tiêu dùng: nhằm thỏa mãn những người sử dụng sản phẩm

· Nhóm yêu cầu sản xuất: nhằm thỏa mãn những nhà sản xuâts quần áo

Yêu cầu tiêu dùng

Yêu cầu sử dụng: 

· Sự phù hợp giữa kích thước, hình dáng của sản phẩm với cơ thể người mặc, đảm bảo người mặc có thể cử động dễ dàng khi mặc quần áo: việc đáp ứng yêu cầu này phụ thuộc vào việc lựa chọn phù hợp lượng gia giảm thiết kế, kiểu dáng…

· Sự thoải mái và tiện nghi về sinh lý cho con người khi sử dụng sản phẩm: việc đáp ứng yêu cầu này phụ thuộc vào việc lựa chọn phù hợp tính vệ sinh của vật liệu, cấu trúc của quần áo, lượng gia giảm thiết kế…

· Độ tin cậy trong quá trình sử dụng sản phẩm: việc đáp ứng yêu cầu này phụ thuộc vào việc lựa chọn phù hợp độ bền, khả năng ổn định hình dáng,…
Yêu cầu thẩm mỹ: 

· Sự phù hợp về kiểu dáng, tỷ lệ, bố cục và màu sắc với su hướng mốt

· Hình thức hợp lý của nhãn hiệu và bao gói sản phẩm

· Yêu cầu về thẩm mỹ các đường may ráp lối trên quần áo: đường may không bị nhăn, mũi chỉ đẹp và đúng yêu cầu, …
Yêu cầu sản xuất

· Cấu trúc quần áo hợp lý để có thể sử dụng những phương pháp và thiết bị hiện có để gia công sản phẩm

· Cấu trúc hợp lý để có thể cho phép giảm tiêu hao vật liệu hoặc thời gian gia công mà không làm giảm chất lượng sản phẩm.
2. HỆ SỐ ĐO ĐỂ THIẾT KẾ QUẦN ÁO

2.1. Khái niệm hệ số đo 

Là hệ thống cỡ số cơ thể nhằm phân loại kích thước cơ thể người.

2.2. Chức năng của hệ số đo

* Các đặc trưng cơ bản của hệ thống cỡ số cơ thể người:

- Các dấu hiệu kích thước chủ dạo: là các dấu hiệu kích thước làm cơ sở để phân loại kích thước cơ thể người.

- Bậc nhẩy: là độ chênh lệch giá trị trung bình của các dấu hiệu kích thước chủ đạo giữa hai cỡ số liên tiếp.

- Tần suất gặp của các cỡ số: là tỷ lệ phẩn trăm giữa số lượng người có  nằm trong khoảng của mỗi cỡ số so với toàn bộ dân cư

- Bảng thông số kích thước: là tập hợp giá trị các kích thước cơ thể người tương ứng với các cỡ số phục vụ để thiết kế sản phẩm may.

*  Ký hiệu cỡ số:

- Có rất nhiều hệ thống cỡ số trên thế giới. Trong mỗi hệ thống, các cỡ số được ký hiệu bắng chữ số và bằng chữ cái hoặc cả hai.

- Các ký hiệu cỡ số phải ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, rõ ràng. Ký hiệu cỡ số thường được in trên nhãn, giấy hoặc cả hai, được gắn chắc vào quần áo ở vị trí dễ đọc.

- Mác cỡ được gắn vào chân cổ, cạp quần, cạp váy. Mác giấy được gắn phía trước, bên ngoài sản phẩm đã gấp.

- Các ký hiệu thường được quy định cùng tiêu chuẩn cỡ số, chúng ta thường gặp:

      - Ký hiệu bằng chữ cái: XS, S, M, L, XL… (rất nhỏ, nhỏ, ttrung bình, lớn, rất lớn)

  - Ký hiệu cỡ số ở áo sơ mi nam: ….38, 39, 40, 41, …..

Con số này dùng để chỉ kích thước vòng cổ trung bình của nhóm cỡ số (tính theo đơn vị là centimet).

· Ký hiệu cỡ số của quần âu: ……26, 27, 28, 29, …..

Con số này để chỉ vòng bụng trung bình của nhóm cỡ số (tính theo đơn vị là inch). Nếu đổi ra đơn vị đo là centimet thì những cỡ số trên tương ứng có kích thước vòng bụng là :….66, 68,5, 71, 73,3,….cm

· Ký hiệu cỡ số của áo lót nữ: ….., 70A, 75B, 75C, 80B,….

Con số này dùng để chỉ kích thước vòng chân ngực trung bình của nhóm cỡ số( tính theo đơn vị là cm)và chữ cái dùng để mức độ gầy béo(A- gầy, B- trung bình, C- béo)

· Ký hiệu cỡ số của Việt Nam ( theo TCVN 7854 - 1991)

· Nam giới: 
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· Nữ giới: 
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3. Phương pháp xây dựng hình trải bề mặt cơ thể

3.1. Nguyên tắc chung

Hình dáng bên ngoài của cơ thể người liên quan rất nhiều với phương pháp thiết kế và tạo dáng của quần áo. Vì vậy cần nhận dạng được các đặc điểm trên cơ thể  người để từ đó có phương pháp điều chỉnh phù hợp  trong quá trình thiết kế và tạo dáng cho sản phẩm.

3.2.Phương pháp xây dựng hình trải bền mặt cơ thể

     *  Xây dựng theo hình dáng ngoài của cơ thể

Phương pháp này giúp chúng ta có thể nhận biết hình dáng cơ thể để có phương pháp điều chỉnh phù hợp khi thiết kế quần áo. Phương pháp này dựa vào các yếu tố sau:

· Tỷ lệ kích thước dài của cơ thể

Theo dặc trưng này người ta chia hình dáng cơ thể người làm 3 dạng: dài, trung bình, ngắn.

· Dạng dài: được đặc trưng bởi các chi dài và thân ngắn.

· Dạng ngắn: các chi ngắn và thân dài

· Dạng trung bình: là dạng trung bình giữa các chi và thân

· Tư thế cơ thể:

Dựa vào độ cong của cột sống và tương quan giữa đường viền phía trước và sau của cơ thể, có 3 loại

· Cơ thể gù: Ngực phẳng, lưng dài, rộng và cong, xương bả vai thường nhô cao, cơ bắp kém phát triển, vai và tay đưa về phía trước một chút, điểm đầu ngực bị dịch chuyển xuống dưới

So với người trung bình: Có chiều dài cơ thể phía sau lớn hơn chiều dài phía trước

· Cơ thể ưỡn: Ngực và vai rộng , nở nang , lưng phẳng hoặc hơi cong một chút về phía sau, bả vai không nhô lên, eo lõm vào, mông phát triển, điểm đầu ngực nâng lên phía trên

Chiều dài phía sau nhỏ hơn chiều dài phía trước 

        Xây dựng theo độ gầy béo (chiều dày cơ thể)

Có 3 dạng

· Béo

· Gầy

· Trung bình

Có 2 cách để phân loại mức độ gầy béo

Tương quan giữa chiều cao đứng và cân nặng

P = 0,9(T - 100)

Trọng lượng cơ thể đ.v.kg chiếm 90%  hiệu số của chiều cao đứng tính theo đ.v.cm (T) và 100. Chức năng này áp dụng cho người trung bình, còn nếu trọng lượng ít hơn thì đó là người gầy và ngược lại

        Tương quan giữa chu vi vòng ngực lớn nhất và vòng bụng, hiệu Vn –Vb = 14 cm, cơ thể trung bình

Vn –Vb lớn hơn 14 cm cơ thể gầy, nhỏ hơn 14 thì cơ thể béo

Xây dựng theo hình dáng các phần trên cơ thể

· Vai: Vai xuôi, vai trung bình, vai ngang 

Căn cứ vào độ dốc của vai, độ lệch chiều cao của điểm góc cổ vai và điểm mỏm cùng vai (Lượng Xv)

Người trung bình có Xv = 4,2 ÷ 4,8 cm đối với nữ




       Xv = 5,2 ÷ 5,8 cm đối với nam 

Nếu có giá trị lớn hơn giá trị trung bình thì người vai xuôi và ngược lại nhỏ hơn là người vai ngang

· Ngực: Quan sát ngực mặt chính diện, chia hình dáng lồng ngực thành 3 dạng: Lồng ngực tròn, trung bình và dẹt ứng người béo, trung bình và gầy

Quan sát chiếu cạnh: phần bầu ngực cơ thể nữ được phân làm 3 dạng: Dạng bán cầu (Cơ thể trung bình), dạng ô van (cơ thể béo), dạng hình chóp (cơ thể gầy)

· Mông: Phần nhô ra ngoài nhất của hông

Nhìn chính diện: hông cao, trung bình và thấp, trong đó cơ thể có vị trí điểm nhô ra giữa của đường ngang rốn và ngang háng – hông trung bình

Điểm nhô ra ngoài nhất của hông ở ngang rốn là hông cao

Điểm nhô ra ngoài ở ngang háng là mông thấp

· Chân: 

· Căn cứ vào hướng đùi và cẳng chân

· Chân thẳng

· Chân vòng kiềng (O)

· Chân khoèo (X)

· Căn cứ vào bàn chân so với đùi và cẳng chân

· Chân bình thường

· Chân chữ bát ngoài

- Chân chữ bát trong
4. Đặc trưng kích thước, hình dáng , kết cấu của quần , áo :
4.1. Kích thước, hình dáng bên trong của quần áo

Chúng ta thấy rõ ràng là nếu quần áo được may từ vải không co dãn, kích thước trong của quần áo nhỏ hơn hoặc bằng chính xác kích thước cơ thể con người thì con người không thể sử dụng được quẩn áo đó và khi mặc vào thì con người không thể vận động được. Bởi vậy các kích thước của quần áo phải luôn lớn hơn các kích thước tườn ứng của cơ thể người.

Độ chênh lệch giữa kích thước của quần áo và kích thước tương ứng của cơ thể người được gọi là lượng cử động.

4.2. Mối liên hệ giữa kích thước bên trong và bên ngoài.

Như vậy, kích thước của quần áo sẽ bằng kích thước tương ứng của cơ thể người cộng với lượng cử động của kích thước đó:




Pqa ​ = Pct + ΔP

Trong đó:      Pqa – Kích thước của quần áo

Pct – Kích thước tương ứng của cơ thể người

ΔP – Lượng cử động của kích thước P

Đây là dạng phổ biến của các công thức thiết kế quần áo

4.3. Lượng dư kiểu dáng

Lượng dư kiểu dáng là khoảng không gian nhất định giwuax bề mặt bên trong của quần áo và bề mặt da của cơ thể người. Khoảng không gian này đảm bảo cho cơ thể con người khi mặc quần áo có thể cảm thấy thoải mái, dễ chịu cả khi nghỉ ngơi và khi hoạt động.

Khoảng không gian này cũng giúp con người có thể vận động dễ dàng khi mặc quần áo. Đồng thời kích thước khoảng không gian giữa quần áo và cơ thể ở các khu vực khác nhau sẽ tạo nên nhiều kiểu dáng quần áo.

Lượng cử động thông thường được chọn căn cứ vào những yếu tố sau:

· Dáng cơ bản của quần áo:

Quần áo dáng bó sát sẽ có lượng cử động nhỏ nhất, quần áo dáng thẳng có lượng cử động lớn. Căn cứ vào bản vẽ phác thảo của mẫu hoặc ý đồ thiết kế, người ta chọn một cách tương đối giá trị của lượng cử động và giá trị của nó được chỉnh sửa dần trong quá trình thử và sửa mẫu.

· Đặc điểm vật liệu: 

Vật liệu sử dụng có ảnh hưởng quan trọng đến vấn đề thiết kế quần áo. Những đặc trưng và thông số của vật liệu cần phải được xét đến khi thiết kế quần áo:

· Chiều dày: 

Thường đối với vải dày (vải nhung, vải lông, vải dệt kim dày) lượng cử động cần lấy lớn hơn so với vải mỏng. 

· Độ dãn đàn hồi:

Khi thiết kế quần áo từ vải co dãn (vải dệt kim hoặc vải từ sợi đàn hồi), lượng cử động có thể rất nhỏ thậm chí bằng 0 hoặc nhỏ hơn 0.

· Đối tượng sử dụng: 

Thông thường, khi thiết kế quần áo cho trẻ em, nam giới lượng cử động cần lấy giá trị lớn hơn do cơ thể có cường độvận động lớn hơn.

· Điều kiện sử dụng:

Tùy thuộc vào khí hậu, môi trường sử dụng, dạng hoạt động vật lý của con người (sinh hoạt, lao động, thể thao) mà lựa chọn lượng cử động phù hợp để đảm bảo yêu cầu vệ sinh và vận động của quần áo.

Khi thiết kế những loại quần áo bó sát, người ta rất quan tâm đến lượng cử động tối thiểu của quần áo. Đây là lượng cử động nhỏ nhất cho phép tạo nên quần áo bó sát nhất cơ thể mà người mặc vẫn cảm thấy tiện nghi và thoải mái.

Thông thường lượng cử động tối thiểu trên đường ngang ngực của áo được chọn như sau (giá trị tính cho cả kích thước vong ngực):

Đối với áo nhẹ và váy: 4 ÷ 5 cm

Đối với Jeckets, váy: 6 cm

Đối với măng tô nhẹ (không có lót ấm): 8 cm

Đối với măng tô có lót ấm: 10 ÷ 12 cm

Lượng cử động tối thiểu đối với vòng eo và vòng mông thươngf nhỏ hơn so với lượng cử động tối thiểu đối với vòng ngực và thươngf bằng khoảng 50% ÷ 70% lượng cử động tối thiểu đối với vòng ngực

4.4. Hình dáng ngoài của kết cấu quần áo

Đây là yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm nhất. Honhf dáng ngoài của quần áo được xác định từ hình dáng trong và những đường may lắp ráp trên quần áo.

Người ta chia hình dáng ngoài của quần áo thành 3 dáng cơ bản sau: dáng bó sát, dáng nửa bó sát và dáng thẳng

Quần áo bó sát: phần eo và nhực thường lộ rõ. Kiểu dáng này sử dụng chủ yếu cho quần áo nữ, quần áo nam rất ít gặp.

Quần áo dáng nửa bó: thì ít bó sát lấy cơ thể hơn, đường eo ở phía trước và phía sau thường có những nếp gấp. Dáng nửa bó thường gặp trong quần áo nam, nữ, trẻ em.

Trong các sản phẩm dáng thẳng, đường eo không lộ rõ, đôi khi theo xu hướng mốt có thể tạo ra một số dáng cụ thể sau: như hình chữ nhật, hình thang, hình ovan…quần áo dáng thẳng rất phổ biến với cả nam, nữ và trẻ em. 

Hình dáng ngoài của quần áo còn được dặc trưng bởi kiểu cắt của nó. Kiểu cắt của quần áo được phân chia theo sự phân tách các chi tiết của quần áo theo hướng dọc và hướng ngang.

5. Phương pháp xây dựng hình trải bề mặt cơ thể


5.1. Nguyên tắc chung

Hình dáng bên ngoài của cơ thể người liên quan rất nhiều với phương pháp thiết kế và tạo dáng của quần áo. Vì vậy cần nhận dạng được các đặc điểm trên cơ thể người để từ đó có phương pháp điều chỉnh phù hợp trong quá trình thiết kế và tạo dáng cho sản phẩm.

5.2. Phương pháp xây dựng hình trải bền mặt cơ thể

     *  Xây dựng theo hình dáng ngoài của cơ thể

Phương pháp này giúp chúng ta có thể nhận biết hình dáng cơ thể để có phương pháp điều chỉnh phù hợp khi thiết kế quần áo. Phương pháp này dựa vào các yếu tố sau:

· Tỷ lệ kích thước dài của cơ thể

Theo dặc trưng này người ta chia hình dáng cơ thể người làm 3 dạng: dài, trung bình, ngắn.

· Dạng dài: được đặc trưng bởi các chi dài và thân ngắn.

· Dạng ngắn: các chi ngắn và thân dài

· Dạng trung bình: là dạng trung bình giữa các chi và thân

· Tư thế cơ thể:

Dựa vào độ cong của cột sống và tương quan giữa đường viền phía trước và sau của cơ thể, có 3 loại

· Cơ thể gù: Ngực phẳng, lưng dài, rộng và cong, xương bả vai thường nhô cao, cơ bắp kém phát triển, vai và tay đưa về phía trước một chút, điểm đầu ngực bị dịch chuyển xuống dưới

So với người trung bình: Có chiều dài cơ thể phía sau lớn hơn chiều dài phía trước

· Cơ thể ưỡn: Ngực và vai rộng , nở nang , lưng phẳng hoặc hơi cong một chút về phía sau, bả vai không nhô lên, eo lõm vào, mông phát triển, điểm đầu ngực nâng lên phía trên

Chiều dài phía sau nhỏ hơn chiều dài phía trước 

Xây dựng theo độ gầy béo (chiều dày cơ thể)

Có 3 dạng

· Béo

· Gầy

· Trung bình

Có 2 cách để phân loại mức độ gầy béo

· Tương quan giữa chiều cao đứng và cân nặng

P = 0,9(T - 100)

Trọng lượng cơ thể đ.v.kg chiếm 90% hiệu số của chiều cao đứng tính theo đ.v.cm (T) và 100. Chức năng này áp dụng cho người trung bình, còn nếu trọng lượng ít hơn thì đó là người gầy và ngược lại

· Tương quan giữa chu vi vòng ngực lớn nhất và vòng bụng, hiệu Vn –Vb = 14 cm, cơ thể trung bình

Vn –Vb lớn hơn 14 cm cơ thể gầy, nhỏ hơn 14 thì cơ thể béo

Xây dựng theo hình dáng các phần trên cơ thể

· Vai: Vai xuôi, vai trung bình, vai ngang 

Căn cứ vào độ dốc của vai, độ lệch chiều cao của điểm góc cổ vai và điểm mỏm cùng vai (Lượng Xv)

Người trung bình có Xv = 4,2 ÷ 4,8 cm đối với nữ




       Xv = 5,2 ÷ 5,8 cm đối với nam 

Nếu có giá trị lớn hơn giá trị trung bình thì người vai xuôi và ngược lại nhỏ hơn là người vai ngang

· Ngực: Quan sát ngực mặt chính diện, chia hình dáng lồng ngực thành 3 dạng: Lồng ngực tròn, trung bình và dẹt ứng người béo, trung bình và gầy

Quan sát chiếu cạnh: phần bầu ngực cơ thể nữ được phân làm 3 dạng: Dạng bán cầu (Cơ thể trung bình), dạng ô van (cơ thể béo), dạng hình chóp (cơ thể gầy)

· Mông: Phần nhô ra ngoài nhất của hông

Nhìn chính diện: hông cao, trung bình và thấp, trong đó cơ thể có vị trí điểm nhô ra giữa của đường ngang rốn và ngang háng – hông trung bình

Điểm nhô ra ngoài nhất của hông ở ngang rốn là hông cao

Điểm nhô ra ngoài ở ngang háng là mông thấp

· Chân: 

· Căn cứ vào hướng đùi và cẳng chân

+ Chân thẳng

+ Chân vòng kiềng (O)

+ Chân khoèo (X)

· Căn cứ vào bàn chân so với đùi và cẳng chân

+ Chân bình thường

+ Chân chữ bát ngoài

+Chân chữ bát trong
                       CHƯƠNG  2: THIẾT KẾ MẪU CƠ SỞ QUẦN ÁO
MH: 09 _ 02

Giới thiệu:

· Thiết kế mẫu cơ sở quần áo giúp người học biết được về mẫu kỹ thuật và mỹ thuật trong giai đoạn thiết kế. Đảm bảo về hình dáng kích thước theo yêu càu.
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm mẫu kỹ thuật, mẫu mỹ thuật và các giai đoạn trong thiết kế quần áo.
- Xác định đủ các thông số thiết kế.

- Xây dựng được hình khung cơ bản của quần, áo.

- Thiết kế được mẫu cơ sở của quần, áo đảm bảo hình dáng, kích thước theo yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo và đúng kỹ thuật các dụng cụ đo, thiết kế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp. 

NỘI DUNG BÀI:
1. NỘI DUNG THIẾT KẾ QUẦN ÁO

1.1. Khái niệm mẫu mĩ thuật, kỹ thuật:
Mẫu mỹ thuật là mẫu được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng: đẹp về hình thức, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, hợp vệ sinh và giá thành phải phù hợp. Tức việc đặt tiêu chuẩn thẩm mỹ lên hàng đầu vì nó giúp cơ thể đẹp hơn khi mặc và đó cũng chính là nghệ thuật sáng tạo của nhà tạo mẫu

1.2 Các giai đoạn của quá trình thiết kế quần áo

*  Đối với may đơn chiếc

-  Giai đoạn chuẩn bị

Các nhà máy phải đảm bảo được đầy đủ các thiết bị, công cụ để gia công được sản phẩm yêu cầu. Tùy từng nhà thiết kế (nhà may) mà có sử dụng các dạng cụ thể khác nhau nhưng nhìn chung là đều có chung một số dụng cụ như

· Dùi đục lỗ: Dùng đục lỗ ở các phần ly, phần cắt gọt bớt của mẫu, vị trí khuy, vị trí túi…

· Bút chì, bút mực: để ghi những dữ liệu cần thiết nhằm ghi nhớ để thiết kế

· Thước: thước dây, thước thẳng (50 ÷ 60 cm), thước cong

· Phấn may: trắng và màu
· Bàn cắt

· Kim may, kim khâu

· Gối găm kim

· Bàn là

· Máy may, máy vắt sổ

 Giai đoạn nhận đơn đặt hàng

· Nhà may nhận đơn đặt hàng đó là sản phẩm quần hay áo, váy…

· Nhận biết đặc điểm hình dáng cơ thể người đến may

· Tư vấn cho người sử dụng về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu cho phù hợp với cơ thể

· Lấy số đo cụ thể trên thân của người đến may một cách chính xác để thiết kế cho vừa và đúng

· Thống nhất thời gian bàn giao hàng và giá cả
 Giai đoạn thiết kế quần áo
· Dựa vào kinh nghiệm, sự hiểu biết nhà thiết kế đưa vào số đo của người sử dụng để thiết kế. Nhà may thường thiết kế và cắt trực tiếp lên vải tùy vào yêu cầu và kiểu dáng, chất liệu mà sử dụng các thiết, dụng cụ thiết kế khác nhau

· May và hoàn thiện sản phẩm, vệ sinh công nghiệp

 - Giao hàng cho người đặt hàng

*  Đối với may công nghiệp

-  Giai đoạn chuẩn bị

- Công nghệ thiết kế mẫu quần áo có thể hiểu là công việc thiết kế các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ các chi tiết của sản phẩm bằng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm

- Nó phụ thuộc vào các yếu tố phương pháp thiết kế và tính kế thừa của mẫu

-  Giai đoạn tiến hành qua các bước sau

Bước 1: Lựa chọn và phân loại các kết cấu điển hình của quần áo phụ thuộc vào thể trạng cơ thể, lứa tuổi sử dụng loại quần áo từ đó để thiết kế dựng hình các chi tiết của sản phẩm cơ bản

VD: Đối với áo nữ, số lượng hình vẽ thiết kế cơ bản phong phú hơn áo nam và áo trẻ em. Đặc biệt đối với quần áo lao động được phân loại theo từng nhóm và phụ thuộc vào lượng cđ, phụ thuộc vào điều kiện lao động, trên cơ sở đó xây dựng hình vẽ thiết kế cơ bản của từng nhóm

Mỗi nhóm cỡ số chỉ cần thiết kế một bộ mẫu cắt cỡ trung bình

Bước 2: Triển khai thiết kế dựng hình các chi tiết chính của mẫu cơ bản của cỡ trung bình dưới sự chỉ dẫn của người sáng tác mẫu

Bước 3: Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc điển hình của mẫu mới và trên cơ sở hình vẽ thiết kế dựng hình các chi tiết của mẫu cơ bản để vạch vẽ các đường cấu trúc của chi tiết mới

Bước 4: Trên cơ sở thiết kế dựng hình các chi tiết mẫu mới, kết hợp với sự nghiên cứu độ co dãn của nguyên liệu, của tác động thiết bị và độ gia đường may để xác định các chi tiết mẫu cắt của sản phẩm

2. XÂY DỰNG KẾT CẤU CƠ BẢN CỦA QUẦN ÁO

2.1. Giới thiệu chung 

Kết cấu của trang phục được đặc trưng bởi số lượng và hình dáng các chi tiết của nó. Trong quần áo, số lượng các chi tiết lên tới 40 chi tiết. Chúng được chia làm hai loại: Các chi tiết chính và các chi tiết phụ

· Các chi tiết chính: Là các chi tiết được cắt bằng loại vải chính và có tính chất quyết định hình dáng chung của quần áo

VD: Các chi tiết như: thân trước và thân sau áo, đề cúp thân áo…

· Các chi tiết phụ: Là những chi tiết không quyết định hình dáng tổng thể của quần áo mà chỉ có tính chất hỗ trợ, nó bao gồm: 

· Các chi tiết phụ của lần ngoài như măng séc, túi, nẹp, cổ, đáp, dài, cạp…

· Các chi tiết lớp lót (thân trước và thân sau của quần, váy và áo, tay áo, thân túi lót…)

· Các chi tiết lớp dựng: Dựng cổ, dựng măng séc, dựng nẹp…

- Các chi tiết trang trí: Đăng ten, ruy băng…

2.2. Nguyên tắc xây dựng các thông số thiết kế 

Hình dáng các chi tiết trong quần áo được xác định bởi ý đồ và giải pháp thiết kế. Các chi tiết trong quần áo được xác định theo một số nguyên tắc sau

· Theo vị trí trên cơ thể mà chi tiết bao phủ: thân, tay, cổ…

· Theo vị trí tương đối giữa các chi tiết với nhau: thân trước và thân sau, cổ trên và cổ dưới, mang tay ngoài và mang tay trong…

· Theo tương quan kích thước giữa chi tiết với nhau: Mang tay lớn và mang tay bé

· Theo chức năng của chi tiết: túi, đai, cạp, nẹp, đáp…

· Theo tên của chi tiết chính mà từ đó được chia cắt ra: Đề cúp thân áo, chèn tay, cầu vai…

- Theo hình dáng của chi tiết: Cá, đỉa…

3. THIẾT KẾ MẪU CƠ SỞ QUẦN ÁO

3.1. Khái niệm về mẫu cơ sở

Mẫu cơ sở là mẫu cơ bản nhất được thiết kế nhằm thể hiện được hình dáng cơ bản của sản phẩm, số lượng các chi tiết của sản phẩm, kích cỡ… Đồng thời cũng dựa vào mẫu cơ sở này để chuyển biến sang các kiểu mẫu khác nhau nhằm đạt được mục đích về thời trang và thẩm mỹ

3.2. Xác định các kích thước để thiết kế quần áo

*  Quy định về trạng thái và tư thế người được đo

- Để đảm bảo việc xác định giá trị các kích thước có được chính xác cao nhất. Người ta thường yêu cầu khách hàng có thể cởi bỏ quần áo khoác ngoài, mũ và chỉ mặc những loại quần áo nhẹ (quần và áo nhẹ)

- Bỏ những vật dụng có kích thước lớn khỏi túi áo hoặc túi quần

- Tư thế người được đo: Phải đứng tự nhiên và thoải mái, không chân chùng chân thẳng

*  Quy định về dụng cụ đo

- Dụng co đo phải bằng thước dây, có bút, giấy để ghi lại kích thước của người được đo

  *  Kỹ thuật đo

- Phòng đo phải có đủ ánh sáng để đọc được các số ghi trên dụng cụ đo dễ dàng

- Các kích thước nên đo theo trình tự từ trên xuống dưới để tránh nhầm lẫn, không nhấc thước nhiều lần

- Biết kết hợp đo và nhận dạng cơ thể và tư vấn cho khách hàng về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng.
- Phải tôn trọng đối tượng đo

- Ghi chép cẩn thận, tỷ mỷ trong quá trình đo

* Phương pháp đo quần áo

-  Phương pháp đo áo nam

Dài áo (Da) có 3 cách

· Cách 1: Dùng thước dây đặt từ đốt xương cổ thứ 7 xuống dưới ngấn mông 2 ÷ 3cm

· Cách 2: Lấy 50% dài cơ thể tính từ đốt xương cổ thứ 7 đến đế giầy

· Cách 3: Đo theo áo cũ hoặc áo mẫu

Dài eo sau (Ds)

Lấy 60% Da + 2 cm (thường dùng cho áo vest, ký giả)

Đo từ đốt xương cổ thứ 7 đến điểm ngang khuỷu tay

Phương pháp đo: Tay trái dùng thước dây đặt ở đốt xương cổ thứ 7, tay phải vuốt thẳng thước dây kéo dài đến điểm ngang khuỷu tay

Rộng vai (Rv)

Đo từ mỏm vai trái sang mỏm vai phải 

Phương pháp đo: Tay trái cầm đầu thước dây dặt vào mỏm vai trái, tay phải vuốt thẳng thước dây theo phương nằm ngang và dặt đến điểm mỏm vai bên phải

Xuôi vai (Xv)

Đo từ đốt xương cổ thứ 7 đến cạnh trên khi đo rộng vai

Xv nam: 5,5; nữ 4,5

Dài tay (Dt)

Đo phía bên phải của đối tượng, đo từ mỏm vai bên phải xuống dưới mắt cá tay từ 2 ÷ 3 cm

Phương pháp đo: tay trái cầm đầu thước dây đặt vào mỏm vai bên phải, tay phải vuốt phẳng thước dây đo xuống mắt cá tay 2 ÷ 3 cm

          Vòng cổ (Vc)

Đo sát nền của thân cổ đi qua phía sau gáy, điểm tiếp giáp đầu và cuối ở hõm cổ thân trước.
Phương pháp đo: Tay trái cầm đầu thước dây, tay phải đưa thước dây về phía sau gáy. Hai tay kéo thước dây chuyển về phía trước dưới chân của họng cổ 

          Vòng ngực (Vn)

      Là kích thước quyết định chiều rộng thân áo. Đo quanh vòng ngực chỗ nở nhất.
     Phương pháp đo: Tay phải cầm đầu thước dây luồn qua gầm nách chuyền cho tay trái. Hai tay kéo thước dây đo ở phần ngực nở nhất. Đầu thước dây tiếp giáp ở phần trước của đối tượng

·  Phương pháp đo áo nữ

Dài áo, Rv, Xv, Dt, Vn, Vc: Phương pháp đo tương tự như áo sơ mi nam

Khác

Dài eo sau (Des)

· 50%Da + 2 cm

· Đo từ đốt xương cổ thứ 7 đến ngang khuỷu tay

Vòng mông (Vm)

· Đo chu vi vòng mông

- Phương pháp đo: Tay phải cầm đầu thước dây luồn qua eo chuyền cho tay trái. Hai tay kéo thước dây đo ở phần mông nở nhất. Đầu thước dây tiếp giáp ở phía dọc cơ thể của đổi tượng

*  Phương pháp đo quần

-  Dài quần (Dq)

- Đo từ đầu xương hông đến hết mắt cá chân (2 ÷ 3 cm)

- Phương pháp đo: Tay trái cầm thước dây, tay phải vuốt thẳng thước dây kéo dài theo trục cơ thể xuống hết mắt cá chân (2 ÷ 3cm) 

Chú ý: Khi đo hơi đứng bên phải của đối tượng

·  Dài gối (Dg)

· Đo từ đầu xương hông đến ngang bằng của xương bánh chè

· Vòng bụng (Vb)

· Đo chu vi vòng eo

· Phương pháp đo: Tay phải cầm thước dây đưa qua lưng đối tượng đo rồi chuyền cho tay trái. Hai tay kéo thước dây đo ở vị trí eo nhỏ nhất. Điểm đầu và điểm cuối tiếp giáp về phía trước lệch về phía bên phải một chút.

· Vòng mông (Vm)

· Tương tự đo như áo sơ mi

· Vòng đùi (Vđ)

· Đo chu vi ngang đùi tại vị trí nếp nằn mông

-   Phương pháp đo: Tay phải cầm đầu thước dây luồn qua háng của đối tượng đo và chuyền cho tay trái. Hai tay kéo đầu thước dây đo ở vị trí đùi nở nhất. Hai đầu thước dây tiếp giáp ở phần dọc thân quần bên phải

3.3. Thiết kế mẫu cơ sở

- Thiết kế mẫu cơ sở (cơ bản)

- Kết hợp với ý tưởng tạo ra sản phẩm có kiểu dáng khác nhau phù hợp với thẩm mỹ và thời trang
- Ngoài các đường viền may nối và may liền trên áo quần trẻ em, phụ nữ và các vật dụng bằng vải như áo gối, rèm cửa, tấm phủ giường… Thường có thêm những kiểu xếp li để trang trí sản phẩm

-  có hai dạng

- Ly sóng không đều (may dúm)

- May một đường chỉ thưa cách mép khoảng 3 ÷ 5 mm

- Cầm một đầu chi rút vải dún lại tương đối đều nhau

- May dằn ngang đường thứ 2 để giữ lớp vải

- Ly sóng đều

- Gấp từng sóng vải đều nhau cùng một chiều. Ghim kim hoặc may lược khi đang gấp vải

- May dằn ngang để giữ nếp vải 

- Đường may cách nếp vải từ 0,3 ÷ 0,5 mm

- Là ly để các nếp ly thẳng nếp

Yêu cầu kỹ thuật

· Các ly nối sóng rõ ràng, không xếp dún, trải đều nhau (không có chỗ dày chỗ thưa)

- Ly sóng đều: Cùng chiều và bằng nhau

     Ly sâu: Áp dụng ở đầm trẻ em, rèm cửa

· Cách thực hiện

· May gấp mép hay cuốn mép ở một cạnh vải dài

· Xếp ly ở cạnh thứ hai, xếp vải giống ly sóng nhưng hai nếp gấp hướng vào nhau, hai nếp vải sát nhau

· May dằn ngang để giữ nếp vải

· Yêu cầu kỹ thuật 

· Hai nếp gấp hướng vào nhau thật sát không hở

-  Các ly cách đều nhau

               Ly tròn: Áp dụng trên áo đầm trẻ em, khăn phủ giường, tay áo

· Cách thực hiện

· Giống ly sâu, nhưng xếp hai nếp gấp quay về hai hướng khác nhau 

Yêu cầu kỹ thuật

      - Các ly đều nhau thẳng nếp

             Ly nối gân: Trang trí dọc trên thân áo, tay áo, ngang qua ngực áo

· Cách thực hiện

· May ly trên bề mặt vải

· Giáp vải theo đường thẳng

· Đường may song song với đường gấp vải, may ly to hay ly nhỏ tùy ý

Yêu cầu kỹ thuật

· Các ly bằng và cách đều nhau

· Đường may thẳng, song song với đường gấp vải, không nhăn
                                                    TÀI LIỆU THAM KHẢO
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